
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

THÁNG 11/ 2023 

  

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Lớp: Mầm 1 

 
        Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đôi mắt của 

bé  

Đi trong  

đường hẹp 

(3m x 25cm) 

"Trò chuyện  

về đôi mắt" 

Đếm đến 3 Đôi mắt của 

em 

Vẽ trang trí 

trang phục 

Tuần 2 

Cái mũi xinh 

xinh 

Trò chuyện 

 về cái mũi  

xinh xinh 

Bật ô Truyện: 

 Chân tay, 

mắt mũi, 

miệng 

Cảm xúc  

của bé 

DH: 

Em tập đánh 

răng  

Tuần 3 

Bàn tay, bàn 

chân của bé 

Bàn tay của 

bé 

Trò chuyện 

về bàn tay, 

bàn chân của 

bé 

Đi theo 

đường 

dích dắc 

Nhận biết 

cao hơn, 

thấp hơn 

Dán bàn 

tay của bé 

Tuần 4 

Tôi lớn lên 

như thế nào 

 

Bé cần gì 

để lớn lên 

và khỏe mạnh 

Nặn quả 

cam 

VĐTN 

Tay thơm 

tay ngoan 

Lăn bóng Truyện: 

Gấu con bị 

sâu răng 

  

  



  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2023 

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN  

Lớp: Mầm 2 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đôi mắt của 

bé 

Đôi mắt Trò chuyện 

về đôi mắt 

Đi trong 

đường hẹp 

(3m x25cm) 

Đếm đến 3 Nặn quả tròn 

Tuần 2 

Cái mũi 

xinh xinh 

Truyện 

Cậu bé mũi 

dài 

Trò chuyện 

về cái mũi 

xinh xinh 

DH: 

Cái mũi 

Bật ô Vẽ gương 

mặt 

Tuần 3 

Bàn tay,bàn 

chân của bé 

VĐTN: 

Tay thơ tay 

ngoan 

Trò chuyện 

về bàn tay, 

bàn chân của 

bé 

Dán bàn tay 

của bé 

Đi theo 

đường dích 

dắc 

Bàn tay của 

bé 

Tuần 4 

Tôi lớn lên 

như thế nào 

Nhận biết cao 

hơn thấp hơn 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khoẻ mạnh 

Cảm xúc của 

bé 

Lăn bóng Truyện 

Gấu con bị 

đau răng 

  

  

  

  

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2023 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Lớp: Mầm 3 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đôi mắt của 

bé 

 

Đi trong 

đường hẹp 

 

Trò chuyện 

về đôi mắt 

 

Đếm đến 3 Đôi mắt Nặn quả tròn 

Tuần 2 

Cái mũi 

xinh xinh 

Bật ô Trò chuyện 

về cái mũi 

xinh xinh 

Nhận biết cao 

hơn, thấp hơn 

Truyện: 

Cậu bé mũi 

dài 

DH: 

Cái mũi 

Tuần 3 

Bàn tay, 

bàn chân 

của bé 

 

Đi theo 

đường dích 

dắc 

Trò chuyện 

về bàn tay, 

bàn chân của 

bé 

Thơ: 

Bàn tay của 

bé 

VĐTN: 

Tay thơm tay 

ngoan 

Dán bàn tay 

của bé 

Tuần 4 

Tôi lớn lên 

như thế 

nào? 

 

Lăn bóng Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 

Truyện: 

Gấu con bị 

sâu răng 

Cảm xúc của 

bé 

Vẽ gương 

mặt 
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Chủ đề: BẢN THÂN 

Mầm 4 

 

     Thứ 

 

  Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đôi mắt 

của bé 

Đi trong 

đường hẹp 

(3m x 25cm) 

Trò chuyện 

về đôi mắt 

Thơ: 

Đôi mắt 
Đếm đến 3 

 

Vẽ gương 

mặt 

Tuần 2 

Cái mũi 

xinh xinh 

Trò chuyện 

về cái mũi 

Cảm xúc của 

bé 
Bật ô 

Truyện 

Cậu bé mũi 

dài 

DH: 

Cái mũi 

Tuần 3 

Bàn tay, bàn 

chân của bé 

Đi theo 

đường dích 

dắc 

Dán bàn tay 

của bé 

Trò chuyện 

về bàn tay, 

bàn chân 

của bé 

Thơ: 

Bàn tay của 

bé 

VĐTN: 

Tay thơm, 

tay ngoan 

Tuần 4 

 

Tôi lớn lên 

như thế 

nào? 

Trò chuyện 

Bé cần gì để 

lớn lên? 

Lăn bóng  
Nặn quả 

tròn 

 

Truyện:  

Gấu con bị 

sâu răng 

Nhận biết 

cao hơn, 

thấp hơn 
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CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Lớp: Mầm 5 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đôi mắt của 

bé 

 

Trò chuyện 

về đôi mắt 

 

Đi trong 

đường hẹp 

Đếm đến 3 Đôi mắt Nặn quả tròn 

Tuần 2 

Cái mũi 

xinh xinh 

Trò chuyện 

về cái mũi 

xinh xinh 

Bật ô Nhận biết cao 

hơn, thấp hơn 

Truyện cậu 

bé mũi dài 

DH: 

Cái mũi 

Tuần 3 

Bàn tay, 

bàn chân 

của bé 

 

Trò chuyện 

về bàn tay, 

bàn chân của 

bé 

Đi theo 

đường dích 

dắc 

Thơ: 

Bàn tay của 

bé 

VĐTN: 

Tay thơm tay 

ngoan 

Dán bàn tay 

của bé 

Tuần 4 

Tôi lớn lên 

như thế 

nào? 

 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 

Lăn bóng Truyện: 

Gấu con bị 

sâu răng 

Cảm xúc của 

bé 

Vẽ gương 

mặt 
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CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Lớp: Mầm 6 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đôi mắt của 

bé 

 

Đếm đến 3 Nặn quả tròn Trò chuyện 

về đôi mắt 

 

Đôi mắt Đi trong 

đường hẹp 

Tuần 2 

Cái mũi 

xinh xinh 

Nhận biết cao 

hơn, thấp hơn 

DH cái mũi Trò chuyện 

về cái mũi 

xinh xinh 

Truyện cậu 

bé mũi dài 

Bật ô 

Tuần 3 

Bàn tay, 

bàn chân 

của bé 

 

Thơ: 

Bàn tay của 

bé 

Dán bàn tay 

của bé 

Trò chuyện 

về bàn tay, 

bàn chân của 

bé 

VĐTN: 

Tay thơm tay 

ngoan 

Đi theo 

đường dích 

dắc 

Tuần 4 

Tôi lớn lên 

như thế 

nào? 

 

Truyện: 

Gấu con bị 

sâu răng 

Vẽ gương 

mặt 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 

Cảm xúc của 

bé 

Lăn bóng 

 


